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  Tiết 23:  BÀI  15
PHÒNG NGỪA TAI NẠN
VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy hiểm, tác hại của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đó gây ra đối với con người và xã hội.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục ý thức cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.
- Giáo dục ý thức nhắc nhở mọi người để phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 
II. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU
Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học, 
- Học liệu: máy chiếu, tài liệu tham khảo, phiếu học tập, Bảng phụ, bút dạ.
 Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.
Chuẩn bị của học sinh:  Đọc bài và trả lời các câu hỏi.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
GV cho học sinh quan sát  bảng:   

	
Năm
	    Sơ suất, bất cẩn

	Vi phạm quy đinh PCCC
	Sự cố kỹ thuật
	Ghi chú

	
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	


	1998
	778
	66.5
	72
	61
	321
	
	


	1999
	383
	38.7
	23
	2.32
	301
	32.4
	


	2000
	426
	37.4
	113
	9.92
	388
	26.43
	


	2001
	468
	36.2
	89
	6.89
	406
	30.03
	


	2002
	448
	35.36
	117
	9.32
	
	32.04
	


	TB
	502.6
	42.36
	82.8
	6.89
	283.2
	24.18
	




*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:  Quan sát bảng và nhận xét
Tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây thiệt hại lớn về người và của.
- HS trả lời
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
- GV đánh giá chốt vào bài
 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI MỚI 
	Hoạt động của thầy và trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	- Giáo viên:  Các em hoạt động theo nhóm
Nhóm 1. Lí do vi sao vẫn có người chết vì bị trúng bom mìn? Thiệt hại đó như thế nào Nhóm 2. Những thiệt hại về cháy trong thời gian 1998- 2002 là như thế nào? 
Nhóm 3. Các vụ ngộ độc gây ra những thiệt hại gì? Nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc 
Nhóm 4. Em rút ra bài học gì cho bản thân qua các thông tin trên? 
- Học sinh:  Thảo luận nhóm
- Giáo viên Quan sat và hỗ trợ hs…
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
GV kết luận:   Các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra rất nguy hiểm. Vì vậy cần có những quy định của pháp luật để phòng ngừa.







- Giáo viên? Kể tên một số chất nổ, chất cháy, chất độc hại, vũ khí thông thường mà em biết?




Thảo luận nhóm: Tác hại của việc sử dụng trái phép chất cháy, nổ và các chất độc hại? (Gây cả ảnh hưởng về môi trường sống)
Nhà nước đã ban hành những quy định gì? 





Học sinh chúng ta cần phải làm gì? 
- Học sinh: Trao đổi trả lời câu hỏi
- Giáo viên quan sát, hướng dẫn
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	I. Đặt vấn đề 
Nhóm 1. chiến tranh kết thúc song còn nhiều bom mìn và vật liệu nổ ở khắp nơi (Quảng Trị)
- Thiệt hại:  Tại Quảng Trị từ 1985-1995 có 474 người chết va bị thương trong đó 65 người chết vì bom mìn.
Nhóm 2. Cháy nổ từ 1998-2002, cả nước có 5871 vụ cháy, thiệt hại 902.910 triệu đồng.
Nhóm 3. Ngộ độc từ 1999-2000 có gần 20.000 vụ, có 246 người tử vong (TPHCM có 930 vụ ngộ độc trong đó có 29 người chết)
Nguyên nhân:  Thành phần thuốc sâu, ca nóc, nhiều lý do khác.
Nhóm 4. 
Bài học:   
- Tính chất nguy hiểm của tai nạn cháy, nổ và chất độc hại 
- Phải có biện pháp phòng tránh 
- Trách nhiệm của bản thân.
Ngày 30/7/2011 một vụ cháy sảy ra tại 1 xưởng may của HảI Phòng làm 13 người chết, hơn 30 người bị thương.
II. Nội dung bài học 
1. Một số vũ khí thông thường, chất cháy nổ, chất độc hại: 
- Các loại vũ khí thông thường: các loại súng, đạn, lựu đạn, bom mìn, lưỡi lê…
- Chất nổ:  thuốc nổ, thuốc pháo, ga…
- Chất cháy:  xăng, dầu…
- Chất độc hại:  chất phóng xạ, chất độc da cam, thuốc bảo vệ thực vật, thuỷ ngân...
2. Tác hại:   
- Mất tài sản của cá nhân, gia đình, XH
- Bị thương, tàn phế, chết người
3. Các quy định của nhà nước.
- Cấm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất cháy nổ, chất độc hại.
- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước cho phép mới được sử dụng, bảo quản, chuyên chở các loại vũ khí, các chất cháy nổ, chất độc hại.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng phải tuân thủ quy định an toàn.
* Học sinh cần làm.
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm 
- Tuyên truyền đến mọi người 
- Tố cáo các hành vi vi phạm 


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
	Bài 1 (trang 43 sgk Giáo dục công dân 8): Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
a) Bom, mìn, đạn pháo;
b) Lương thực, thực phẩm;
c) Thuốc nổ;
d) Xăng dầu;
đ) Súng săn;
e) Súng các loại;
g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu;
h) Các chất phóng xạ;
i) Chất độc màu da cam;
k) Kim loại thường;
l) Thuỷ ngân.
Bài 2 (trang 43 sgk Giáo dục công dân 8): Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra nếu:
a) Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;
b) Chở thuốc pháo, thuốc nổ,… trên ô tô;
c) Được tự do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại.




Bài 3 (trang 44 sgk Giáo dục công dân 8): Theo em, những hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại:
a) Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ;
b) Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ, chất phóng xạ;
c) Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm;
d) Đốt rừng trái phép;
đ) Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn;
e) Cho người khác mượn vũ khí;
g) Báo cháy giả.
Bài 4 (trang 44 sgk Giáo dục công dân 8): Em sẽ làm gì khi thấy:
a) Bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch, các vật lạ, các chất nguy hiểm?
b) Có người định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháo để lấy thuốc nổ?
c) Có người định hút thuốc lá, nấu ăn hoặc đốt lửa sưởi gần nơi chứa xăng, dầu?
d) Có người tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại?
Bài 5 (trang 44 sgk Giáo dục công dân 8): Em biết gì về tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở địa phương mình?

	Lời giải:
Theo em, chất và loại sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người:
a) Bom, mìn, đạn, pháo;
c) Thuốc nổ;
d) Xăng dầu;
đ) Sủng săn;
b) Súng các loại;
g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu;
h) Các chất phóng xạ;
i) Chất độc màu da cam;
l) Thủy ngân.

Lời giải:
Theo em sẽ rất nguy hiểm đe doạ đến tính mạng bản thân, của mọi người và ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội, xã hội sẽ bất ổn, nếu:
– Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;
– Chở thuốc pháo, thuôc nổ… trên ô tô;
– Được tự do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại

Lời giải:
Các hành vi: (a), (b), (d), (e), (g) là vi phạm pháp luật.








Lời giải:
– Trong tình huống: (a), (b), (c) em sẽ khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm.
– Trong tình huống (d) em báo ngay cho người có trách nhiệm.




Lời giải:
Ở địa phương em tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại khá tốt như:
– Mọi gia đình đều thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy.
– Sử dụng súng săn có đăng ký giấy phép sử dụng.
– Khoá bình ga sau khi đã nấu xong.
– Tắt hết điện khi ra khỏi nhà.
– Không sử dụng hóa chất độc hại chê biến thực phẩm.
– Sử dụng thực phẩm sạch, rau sạch…


                                     HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
Giáo viên trình chiếu 3 hình ảnh và 2 trường hợp dưới đây lên bảng và nêu yêu cầu:
1. Quan sát ảnh.
a/ Hành vi của các cá nhân trong mỗi bức ảnh trên có thể gây ra những hậu quả gì?
b/ Khi ở gần cây xăng, chúng ta cần tuân thủ những quy định nào để bảo đảm an toàn?
[image: ]
2. Góc tư vấn
Tư vấn giúp bạn Lan trong các trường hợp dưới đây:
[image: ]
- Học sinh suy nghĩ và nêu ý kiến cá nhân.
- HS nhận xét và góp ý cho nhau.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Bài đã học: + Tìm hiểu những thông tin, bài viết, sự kiện, tai nạn về tai nạn vũ khí cháy nổ và cỏc chất độc hại
                       + Học bài, hoàn thiện các bài tập vào vở.
- Bài sắp học: + Chuẩn bị bài: Ôn toàn bộ các bài của kì 2 để giờ sau kiểm tra giữa kì
                       *****************************
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